
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƢƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực toàn bộ  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2019 - 2023 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1.  
Quyết 

định 

18/2014/QĐ-

UBND ngày 

11/8/2014 

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về 

thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Được thay thế bằng Quyết định 

42/2023/QĐ-UBND ngày 

17/11/2023 ban hành Quy chế quản 

lý hoạt động thông tin đối ngoại trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

27/11/2023 

2.  
Quyết 

định 

03/2017/QĐ-

UBND ngày 

07/3/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin 

và Truyền thông 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-03-2017-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-so-thong-tin-truyen-thong-hai-duong-350380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-03-2017-qd-ubnd-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-so-thong-tin-truyen-thong-hai-duong-350380.aspx
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

3.  
Quyết 

định 

10/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2020 

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 

03/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 

năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Được thay thế bằng Quyết định số 

16/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông 

 

10/4/2023 

4.  
Quyết 

định 

04/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/4/2021 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 

10/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 

năm 2021 của UBND tỉnh quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

 LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

5.  
Nghị 

quyết 

89/2008/NQ-

HĐND ngày 

22/2/2008  

Về việc quy hoạch phát triển sự nghiệp 

Văn hóa – Thông tin tỉnh Hải Dương 

đến năm 2015 và định hướng đến năm 

2020 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01.01.2021 

6.  
Nghị 

quyết 

90/2008/NQ-

HĐND ngày 

22/02/2008 

Về việc quy hoạch phát triển sự nghiệp 

thể dục thể thao tỉnh Hải Dương đến 

năm 2015 và định hướng đến năm 2020 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 
01/01/2021 

7.  
Nghị 

quyết 

92/2014/NQ-

HĐND15 ngày 

11/12/2014 

Về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao 

xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa 

bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 

2015-2020 và điều chỉnh nâng mức độ 

hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa 

thôn, khu dân cư, xây dựng phòng học 

kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí quốc 

gia về Y tế, giai đoạn 2011 - 2020 

 

 

 

 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 
01/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-10-2020-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-thong-tin-tinh-hai-duong-435918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-10-2020-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-thong-tin-tinh-hai-duong-435918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=02/4/2021&eday=02/4/2021
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2021/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=02/4/2021&eday=02/4/2021
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

8.  
Nghị 

quyết 

05/2018/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2018  

V/v quyết định mức hỗ trợ chi phí 

khuyến khích sử dụng hình thức hỏa 

táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2021 

9.  
Nghị 

quyết 

14/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/12/2019  

Sửa đổi bổ sung Khoản 1, Điều 1 Nghị 

quyết số 05/2018/NQ - HĐND ngày 

11/7/2018 của HĐND tỉnh quyết định 

mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử 

dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương  

 

 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 
01/01/2021 

10.  
Nghị 

quyết 

11/2019/NQ-

HĐND ngày 

29/8/2019  

Quy định mức chi thực hiện chế độ 

dinh dưỡng cho Huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao thành tích cao trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

16/2020/NQ-HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Quy 

định một số chế độ chính sách đối 

với Huấn luyện viên, vận động viên 

và chi tiêu tài chính đối với các giải 

thể thao trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

01/01/2021 

11.  
Quyết 

định 

1987/2004/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2004 

Về việc ban hành Quy chế xếp hạng 

của Quản lý di tích lịch sử văn hóa - 

danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

21/2021/QĐ-UBND tỉnh ngày 

17/9/2021 Về việc ban hành Quy 

định quản lý, bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương  

28/9/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

12.  
Quyết 

định 

29/2014/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2014 

Về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao 

xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa 

bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai 

đoạn 2015- 2020 và điều chỉnh nâng 

mức độ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà 

văn hóa thôn, khu dân cư, xây dựng 

phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt 

tiêu chí quốc gia về Y tế, giai đoạn 

2011 - 2020. 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2021 

13. / 
Quyết 

định 

05/2017/QĐ-

UBND ngày 

24/3/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Được thay thế bằng Quyết định số 

04/2023/QĐ-UBND ngày 

12/01/2023 của UBND tỉnh Quy 

định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết 

định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 

31/3/2023 của UBND tỉnh Hải 

Dương quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ  

25/01/2023 

 

14.  
Quyết 

định 

09/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2020 

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 

05/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 

của UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

15.  
Quyết 

định 

45/2020/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch và Sở Khoa học và 

Công nghệ. 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

16. 8 
Nghị 

quyết 

24/2004/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2004 

Quy định về mức thu và sử dụng phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại 

từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

01/9/2020 

17.  
Nghị 

quyết 

92/2014/NQ-

HĐND15 ngày 

11/12/2014 

Về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao 

các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên 

địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai 

đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng 

mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà 

văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng 

phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt 

tiêu chí Quốc gia về y tế, giai đoạn 

2011 - 2020 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2021 

18.  
Nghị 

quyết 

 99/2014/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2014 

Quy định một số cơ chế đặc thù về tài 

chính đối với thành phố Hải Dương, thị 

xã Chí Linh và huyện Kinh Môn 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Hải Dương ban hành Quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia nguồn thu 

giữa các cấp ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai 

đoạn 2023 - 2025 

01/01/2022 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

19.  
Nghị 

quyết 

22/2016/NQ-

HĐND ngày 

05/10/2016 

Quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù 

phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân 

các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 

- 2021 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

06/2021/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của HĐND tỉnh quy định 

một số chế độ, mức chi cho hoạt 

động của Hội đồng nhân dân các cấp 

tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

01/11/2021 

20.  
Nghị 

quyết 

24/2016/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2016 

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 

và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-

2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo 

cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, 

cấp xã 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Hải Dương ban hành Quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia nguồn thu 

giữa các cấp ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai 

đoạn 2023-2025 

01/01/2022 

21.  
Nghị 

quyết 

 25/2016/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2016 

Ban hành Quy định Hệ thống định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên  

ngân sách địa phương năm 2017 và thời 

kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

09/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Quy 

định hệ thống định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025. 

01/01/2022 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

22.  
Nghị 

quyết 

27/2016/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2016 

Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của 

tỉnh Hải Dương 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2021 

23.  
Nghị 

quyết 

28/2016/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2016 

Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

nhà nước năm 2017 của tỉnh Hải 

Dương 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2018 

24.  
Nghị 

quyết 

39/2017/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2017 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

19/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 về việc quy định giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương 

01/01/2020 

25.  
Nghị 

quyết 

41/2017/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2017 

Quy định mức thu phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

16/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định mức thu phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

01/01/2024 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

26.  
Nghị 

quyết 

42/2017/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2017 

Quy định mức thu học phí tại các 

trường đại học, cao đẳng chuyên 

nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm 

non và giáo dục phổ thông công lập 

thuộc tỉnh quản lý nằm học 2017- 2018, 

lộ trình đến năm học 2020-2021 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của HĐND tỉnh Hải 

Dương Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại 

các trường mầm non và giáo dục phổ 

thông công lập thuộc tỉnh quản lý 

năm học 2021-2022 

 

08/11/2021 

27.  
Nghị 

quyết 

08/2018/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2018 

Quyết định mức hỗ trợ dự án nhân rộng 

mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác 

quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai 

đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 31/12/2020 

28.  
Nghị 

quyết 

09/2018/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2018 

Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y 

tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
Hết thời hạn quy định trong văn bản 31/12/2020 

29.  
Nghị 

quyết 

13/2018/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2018 

Về bổ sung vốn đầu tư công nguồn 

trong cân đối ngân sách địa phương giai 

đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong 

cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 

2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% 

thuộc ngân sách tỉnh Hải Dương 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

30.  
Nghị 

quyết 

16/2018/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2018 

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 

27/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 về 

kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh 

Hải Dương 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2021 

31.  
Nghị 

quyết 

17/2018/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2018 

Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

nhà nước năm 2019 của tỉnh Hải 

Dương 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2020 

32.  
Nghị 

quyết 

19/2018/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2018 

Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019 Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2020 

33.  
Nghị 

quyết 

20/2018/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 

ban hành quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 

và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-

2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo 

cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, 

cấp xã 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Hải Dương ban hành Quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia nguồn thu 

giữa các cấp ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai 

đoạn 2023-2025 

01/01/2022 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

34.  
Nghị 

quyết 

21/2018/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

99/2014/NQ-HĐNĐ ngày 11/12/2014 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 

quy định một sổ cơ chế đặc thù về tài 

chính đối với thành phố Hải Dương, thị 

xã Chí Linh, huyện Kinh Môn 

35.  
Nghị 

quyết 

22/2018/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2018 

Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 23/4/2019 

của HĐND tỉnh Quy định mức chi 

hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

xã và Ban công tác Mặt trận ở khu 

dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương. 

03/5/2019  

36.  
Nghị 

quyết 

04/2020/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2020 

Về việc tiếp tục thực hiện một số cơ 

chế đặc thù về tài chính tạo động lực 

phát triển thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương (giai đoạn 2021-2025) 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Hải Dương Quy định tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia nguồn thu tiền sử 

dụng đất giữa các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và 

giai đoạn 2023-2025 

01/01/2022 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

37.  
Nghị 

quyết 

07/2020/NQ-

HĐND  ngày 

25/7/2020 

Giải quyết chế độ với lái xe ô tô dôi dư 

khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử 

dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ 

công tác chung và quy định về tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý tỉnh Hải Dương 

Hết thời hạn quy định trong văn bản  01/01/2021 

38.  
Nghị 

quyết 

10/2020/NQ-

HĐND ngày 

24/12/2020 

Quy định một số cơ chế đặc thù về tài 

chính tạo động lực phát triển thành phố 

Hải Dương và thị xã Kinh Môn, tỉnh 

Hải Dương (giai đoạn 2021-2025) 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Hải Dương Quy định tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia nguồn thu tiền sử 

dụng đất giữa các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và 

giai đoạn 2023-2025 

01/01/2022 

39.  
Nghị 

quyết 

15/2020/NQ-

HĐND ngày 

24/12/2020 

Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội 

cho các đối tượng đang được nuôi 

dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi 

chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo 

việc làm cho người mù thuộc Hội 

Người mù tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

12/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải 

Dương quy định về chế độ trợ cấp, 

trợ giúp xã hội cho các đối tượng 

được tiếp nhận vào Trung tâm Phục 

hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và 

tạo việc làm cho người mù thuộc Hội 

Người mù tỉnh Hải Dương 

12/18/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

40.  
Nghị 

quyết 

 07/2021/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý, sử dụng học phí tại các trường 

mầm non và giáo dục phổ thông công 

lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-

2022 

Hết thời hạn quy định trong văn bản  31/12/2022 

41.  
Nghị 

quyết 

01/2023/NQ-

HĐND ngày 

20/3/2023 

Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá 

đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 

2023 
Được thay thế bằng Nghị quyết số 

15/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 Hệ số điều chỉnh giá đất 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

năm 2024 

  

01/01/2024 

  

42.  
Nghị 

quyết 

04/2023/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND 

ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định 

hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương năm 2023 

43.  
Quyết 

định 

29/2014/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2014 

Về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao 

các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên 

địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai 

đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng 

mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà 

văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng 

phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt 

tiêu chí Quốc gia về y tế, giai đoạn 

2011-2020 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

44.  
Quyết 

định 

32/2014/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2014 

Về việc quyết định một số cơ chế đặc 

thù về tài chính đối với thành phố Hải 

Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh 

Môn 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Hải Dương Quy định tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia nguồn thu tiền sử 

dụng đất giữa các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và 

giai đoạn 2023-2025 

01/01/2022 

45.  
Quyết 

định 

02/2015/QĐ- 

UBND ngày 

11/02/2015 

Quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn 

giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây 

dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất 

đối với đất có mặt nước trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

22/2023/QĐ-UBND ngày 

29/06/2023 của UBND tỉnh Hải 

Dương Quy định tỷ lệ phần trăm để 

tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê 

đất để xây dựng công trình ngầm, 

đơn giá thuê đất đối với đất có mặt 

nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương  

15/7/2023 

46.  
Quyết 

định 

18/2015/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2015 

Về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi 

thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp 

ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hộ trợ 

tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di 

chuyển mộ khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương” 

Được thay thế bằng Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 

22/05/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc ban hành Bộ đơn giá 

bồi thường cây trồng, thủy sản và 

đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn 

giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá 

bồi thường di chuyển mộ khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

03/6/2019 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

47.  
Quyết 

điṇh 

32/2016/QĐ-

UBND ngày 

01/11/2016 

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 

15/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi 

một số nội dung tại Nghị quyết 

số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 

tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết 

số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương 

01/01/2020 

48.  
Quyết 

điṇh 

34/2016/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

Ban hành Quy định Hệ thống định mức 

phân bỗ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2017 và thời kỳ 

ổn định ngân sách 2017-2020 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2021 

49.  
Quyết 

điṇh 

35/2016/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chỉ, tỷ lệ phần trăm(%) phân 

chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 

và thời kỳ ồn định ngân sách 2017-

2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo 

cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, 

cấp xã 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Hải Dương ban hành Quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia nguồn thu 

giữa các cấp ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai 

đoạn 2023-2025 

01/01/2022 

https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=17/2016/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=42/2017/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

50.  
Quyết 

định 

20/20217/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2017 

Quy định mức thu học phí tại các 

trường đại học, cao đẳng chuyên 

nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm 

non và giáo dục phổ thông công lập 

thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, 

lộ trình đến năm học 2020-2021. 

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 

15/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 của HĐND tỉnh Sửa đổi 

một số nội dung tại Nghị quyết 

số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 

tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết 

số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương 

01/01/2020 

51.  
Quyết 

định 

21/2017/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2017 

Quy định mức thu phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

16/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định mức thu phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

01/01/2024 

52.  
Quyết 

định 

22/2017/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2017 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

19/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 về việc quy định giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương 

01/01/2020 

https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=17/2016/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=42/2017/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

53.  
Quyết 

định 

34/2017/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng học phí và mức thu 

tiền giảng dạy chất lượng cao của 

trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, 

thành phố Hải Dương năm học 2017 - 

2018 

Được thay thế bằng Quyết định 

15/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 

quy định về mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng học phí 

trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương năm học 2018-2019 

01/8/2018 

54.  
Quyết 

định 

07/2018/QĐ-

UBND ngày 

14/4/2018 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018 

Được thay thế bằng Quyết định số 

37/2018/QĐ-UBND ngày 

21/12/2018 Quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương năm 2019 

01/01/2019 

55.  
Quyết 

định 

14/2018/QĐ-

UBND ngày 

18/7/2018 

Về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
Hết thời hạn quy định trong văn bản 31/12/2020 

56.  
Quyết 

định 

15/2018/QĐ-

UBND ngày 

18/7/2018 

Quy định mức thu, chế độ thu nộp, 

quản lý và sử dụng học phí trường 

Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Thành 

phố Hải Dương năm học 2018-2019 

Được thay thế bằng Quyết định số 

35/2019/QĐ-UBND ngày 

08/08/2019 Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học 

phí trường Trung học cơ sở Lê Quý 

Đôn, thành phố Hải Dương năm học 

2019-2020 

20/08/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-15-2018-QD-UBND-che-do-thu-nop-su-dung-hoc-phi-truong-Le-Quy-Don-Hai-Duong-390509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-15-2018-QD-UBND-che-do-thu-nop-su-dung-hoc-phi-truong-Le-Quy-Don-Hai-Duong-390509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-15-2018-QD-UBND-che-do-thu-nop-su-dung-hoc-phi-truong-Le-Quy-Don-Hai-Duong-390509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-15-2018-QD-UBND-che-do-thu-nop-su-dung-hoc-phi-truong-Le-Quy-Don-Hai-Duong-390509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-15-2018-QD-UBND-che-do-thu-nop-su-dung-hoc-phi-truong-Le-Quy-Don-Hai-Duong-390509.aspx
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

57.  
Quyết 

định 

16/2018/QĐ-

UBND ngày 

03/08/2018 

V/v quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩn, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

09/2019/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 

Quy định giá, mức hô trợ sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

15/04/2019 

58.  
Quyết 

định 

 37/2018/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2018 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019 

Được thay thế bằng Quyết định số 

56/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 Quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương năm 2020 

01/01/2020 

59.  
Quyết 

định 

38/2018/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2018 

Về việc quy định mức chi hỗ trợ thực 

hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được bãi bỏ bằng Quyết định 

12/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 

về việc Bãi bỏ Quyết định số 

38/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 

12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thực 

hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân 

cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

03/5/2019 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

60.  
Quyết 

định 

39/2018/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

35/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia 

nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và 

thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, 

quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo 

quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Hải Dương ban hành Quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia nguồn thu 

giữa các cấp ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai 

đoạn 2023-2025 

01/01/2022 

61.  
Quyết 

định 

40/2018/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

32/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

quy định một số cơ chế đặc thù về tài 

chính đối với thành phố Hải Dương , 

thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

05/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Hải Dương Quy định tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia nguồn thu tiền sử 

dụng đất giữa các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và 

giai đoạn 2023-2025 

01/01/2022 

62.  
Quyết 

định 

06/2019/QĐ-

UBND ngày 

14/3/2019 

Quy định phạm vi điều chỉnh hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2019 và sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 Quyết định 

số 02/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 

02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương quy định tỷ lệ phần trăm để 

tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất 

để xây dựng công trình ngầm, đơn giá 

thuê đất đối với đất có mặt nước trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

22/2023/QĐ-UBND ngày 

29/06/2023 của UBND tỉnh Hải 

Dương Quy định tỷ lệ phần trăm để 

tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê 

đất để xây dựng công trình ngầm, 

đơn giá thuê đất đối với đất có mặt 

nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương  

15/7/2023 

https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=02/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

63.  
Quyết 

định 

09/2019/QĐ-

UBND ngày 

03/4/2019 

Quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2021 

64.  
Quyết 

định 

16/2019/QĐ-

UBND ngày 

22/5/2019 

Ban hành Bộ đơn giá bổi thường cây 

trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi 

trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê 

nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển 

mộ khi nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

25/2021/QĐ-UBND ngày 

05/11/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương  Ban hành Đơn giá bồi 

thường một số loại cây trồng, vật 

nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi 

trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền 

thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di 

chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương” làm cơ 

sở để lập phương án bồi thường, hỗ 

trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

11/20/2021 

65.  
Quyết 

định 

35/2019/QĐ-

UBND ngày 

8/8/2019 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng học phí trường 

THCS Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương 

năm học 2019-2020 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của HĐND tỉnh Hải 

Dương Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại 

các trường mầm non và giáo dục phổ 

thông công lập thuộc tỉnh quản lý 

năm học 2021-2022 

08/11/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

66.  
Quyết 

định 

56/2019/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2019 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020 

Được thay thế bằng Quyết định số 

58/2020/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương Quy định hệ số điều chỉnh 

giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

năm 2021 

05/01/2021 

67.  
Quyết 

định 

21/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/2/2020 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính 

Được thay thế bằng Quyết định  

05/2023/QĐ-UBND ngày 

19/01/2023 của UBND tỉnh Hải 

Dương Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài chính 

01/02/2023 

68.  
Quyết 

định 

53/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/11/2020 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng học phí trường 

Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành 

phố Hải Dương năm học 2020-2021 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của HĐND tỉnh Hải 

Dương Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại 

các trường mầm non và giáo dục phổ 

thông công lập thuộc tỉnh quản lý 

năm học 2021-2022 

08/11/2021 

69.  
Quyết 

định 

54/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/11/2020 

Quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ 

đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

30/2023/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước 

bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) 

chất lượng còn lại của nhà chịu lệ 

phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương  

15/9/2023 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

70.  
Quyết 

định 

58/2020/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021 

Được thay thế bằng Quyết định số 

05/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 

của UBND tỉnh Hải Dương Quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 

30/04/2022 

71.  
Quyết 

định 

14/2021/QĐ-

UBND ngày 

8/4/2021 

Sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá bồi thường 

cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi 

trồng thuỷ sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê 

nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển 

mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

25/2021/QĐ-UBND ngày 

05/11/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương  Ban hành Đơn giá bồi 

thường một số loại cây trồng, vật 

nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi 

trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền 

thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di 

chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương” làm cơ 

sở để lập phương án bồi thường, hỗ 

trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

11/20/2021 

72.  
Quyết 

định 

05/2022/QĐ-

UBND ngày 

20/04/2022 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

01/2023/NQ-HĐND ngày 

20/03/2023 của HĐND tỉnh Hải 

Dương Ban hành quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương năm 2023 

01/04/2023 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

73.  
Quyết 

định 

940/2006/ QĐ-

UBND ngày 

16/3/2006 

V/v đổi tên Chi cục Phòng chống lụt 

bão và Quản lý đê điều thành Chi cục 

Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

 Được thay thế bằng quyết định số 

2886/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 về 

việc thành lập Chi cục thuỷ lợi thuộc 

Sở Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở 

hợp nhất Chi cục thuỷ lợi và Chi cục 

Quản lý đê điều và Phòng chống lụt 

bão. 

01/10/2020 

74.  
Quyết 

định 

20/2018/QĐ-

UBND ngày 17 

tháng 9 năm 2018 

Ban hành quy định đơn giá trồng rừng 

thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 

31/2023/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 

 Bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương   

06/10/2023 

75.  
Quyết 

định 

09/2017/QĐ 

UBND ngày 31 

tháng 3 năm 2017 

 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 

Được thay thế bởi Quyết định số 

37/2023/QĐ-UBND ngày 

25/10/2023 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

11/11/2023  

76.  
Quyết 

định 

 06/2020/QĐ-

UBND ngày 19 

tháng 02 năm 

2020 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Quyết 

định 09/2017/QĐ UBND ngày 31 tháng 

3 năm 2017 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2018/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=17/9/2018&eday=17/9/2018
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2018/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=17/9/2018&eday=17/9/2018
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=19/02/2020&eday=19/02/2020
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=19/02/2020&eday=19/02/2020
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

77.  
Quyết 

định 

08/2021/QĐ-

UBND ngày 02 

tháng 4 năm 2021 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 

3 của Quyết định số 09/2017/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

78.  
Quyết 

định 

21/2015/QĐ-

UBND ngày 

09/12/2015 

Quy định phương thức cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, 

bảo trì công trình đường bộ, đường 

thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Được thay thế bằng Quyết định 

07/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 

của UBND tỉnh Hải Dương quy định 

cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 

trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ, đường thủy nội 

địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

01/6/2019 

79.  
Quyết 

định 

07/2019/QĐ-

UBND ngày 

08/3/2019 

Ban hành quy định về cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, 

bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, đường thủy nội địa trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 

của UBND tỉnh ban hành Quy định về 

cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 

trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ, đường thủy nội 

địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

01/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-08-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-09-2017-qd-ubnd-tinh-hai-duong-470116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-08-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-09-2017-qd-ubnd-tinh-hai-duong-470116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-09-2017-qd-ubnd-chuc-nang-quyen-han-co-cau-so-nong-nghiep-nong-thon-hai-duong-350327.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-09-2017-qd-ubnd-chuc-nang-quyen-han-co-cau-so-nong-nghiep-nong-thon-hai-duong-350327.aspx
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

80.  
Quyết 

định 

18/2021/QĐ-

UBND ngày 

13/08/2021 

Về việc phân cấp thỏa thuận xây dựng 

và công bố hoạt động bến khách ngang 

sông cho Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Được thay thế bằng Quyết định 

32/2021/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 Phân cấp thỏa thuận 

thông số kỹ thuật xây dựng bến 

khách ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình chính và 

phân cấp công bố hoạt động bến 

khách ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình chính 

cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

15/01/2022 

81.  
Quyết 

định 

03/2016/QĐ-

UBND ngày 

14/3/2016 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND ngày 

14/10/2022 của UBND tỉnh Ban 

hành quy định quản lý và bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

 

01/11/2022 

82.  
Quyết 

định 

04/2019/QĐ-

UBND ngày 

08/3/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 

14/3/2016 của UBND tỉnh về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

83.  Chỉ thị 

20/2005/CT-

UBND ngày 

27/10/2005 

Chỉ thị của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc triển khai thực hiện Luật giao 

thông Đường thủy nội địa trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 
Được bãi bỏ bằng Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 

05/12/2022 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

ban hành 

19/12/2022 84.  Chỉ thị 

26/2009/CT-

UBND ngày 

24/11/2009 

Chỉ thị của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc triển khai các giải pháp cấp bách 

làm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông 

các tháng cuối năm 2009 và các năm 

tiếp theo trên địa bàn tỉnh.  

85.  Chỉ thị 

15/2012/CT-

UBND ngày 

01/6/2012 

Chỉ thị của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc tăng cường các giải pháp thực hiện 

công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh. 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

86.  
Quyết 

định 

08/2008/QĐ-

UBND ngày 

10/6/2008 

 

Về việc ban hành quy định quản lý một 

số hoạt động sở hữu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 

34/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 

của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do 

UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ  

01/8/2019 



26 

 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

87.  
Quyết 

định 

09/2016/QĐ-

UBND ngày 

23/5/2016 

Quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Khoa học và Công nghệ 

Được thay thế bằng Quyết định số 

04/2023/QĐ-UBND ngày 

12/01/2023 của UBND tỉnh Quy 

định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết 

định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 

31/3/2023 của UBND tỉnh Hải 

Dương quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ  

 

10/4/2023 

88.  
Quyết 

định 

11/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2020 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND 

tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ 

89.  
Quyết 

định 

45/2020/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch và Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

90.  Chỉ thị 

19/2004/CT-

UBND ngày 

20/8/2004 

 

Về việc tăng cường công tác thực thi 

quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất 

lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất và 

lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 

34/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 

của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ 

văn bản quy phạm pháp luật do 

UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ  

01/8/2019 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC CÔNG THƢƠNG 

91.  
Quyết 

định 

13/2009/QĐ-

UBND ngày 

13/5/2009 

Quy định về công nhận làng nghề Công 

nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải 

Dương 

Được thay thế bằng Quyết đinh số 

49/2020/QĐ-UBND ngày 

15/10/2020 về việc ban hành “ Quy 

định về công nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống và một số chính sách phát triển 

làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương” 

01/11/2020 

92.  
Quyết 

định 

14/2013/QĐ-

UBND ngày 

31/7/2013 

Quy định về hỗ trợ và khuyến khích 

đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2013 - 2020 

93.  
Quyết 

định 

14/2014/QĐ-

UBND ngày 

10/6/2014 

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối 

với cụm công nghiệp 

Đã được thay thế bằng Quyết định 

06/2023/QĐ-UBND ngày 

19/01/2023 Quy chế quản lý Cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

01/02/2023 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

94.  
Nghị 

quyết 

18/2020/NQ-

HĐND ngày 

24/12/2020 

Về chương trình phát triển nhà ở tỉnh 

Hải Dương năm 2021 
Hết thời hạn quy định trong văn bản  01/01/2022 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

95.  
Quyết 

định 

2829/2007/QĐ -

UBND ngày 

06/08/2007 

Ban hành đơn giá nhà cửa, công kiến 

trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng 

Được thay thế bằng Quyết định 

52/2019/QĐ-UBND ngày 

12/12/2019 của UBND tỉnh Ban 

hành Đơn giá nhà ở, công trình phục 

vụ sinh hoạt gắn liền vói đất để bồi 

thường giải phóng mặt bằng trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

01/01/2020 

96.  
Quyết 

định 

32/2008/QĐ-

UBND ngày 

13/05/2008 

Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng 

công trình  

Được bãi bỏ bằng Quyết định 

06/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 

của UBND tỉnh Bãi bỏ các Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương 

15/5/2022 

97.  
Quyết 

định 

31/2008/QĐ-

UBND ngày 

12/05/2008 

Về việc ban hành quy định một số điều 

về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

98.  
Quyết 

định 

25/2009/QĐ-

UBND ngày 

10/8/2009 

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán 

xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

99.  
Quyết 

định 

05/2009/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2009 

Quyết định về việc ban hành quy định 

về quản lý trật tự xây dựng công trình 

trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

100.  
Quyết 

định 

19/2010/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2010 

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán 

xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

101.  
Quyết 

định 

06/2014/QĐ-

UBND ngày 

17/2/2014 

V/v điều chỉnh đơn giá nhà cửa, các 

công trình kiến trúc để bồi thường giải 

phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Được thay thế bằng Quyết định 

52/2019/QĐ-UBND ngày 

12/12/2019 của UBND tỉnh Ban 

hành Đơn giá nhà ở, công trình phục 

vụ sinh hoạt gắn liền vói đất để bồi 

thường giải phóng mặt bằng trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

01/01/2020 

102.  
Quyết 

định 

25/2017/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2017 

Quy định phân cấp quản lý quy hoạch 

xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, quản lý hệ thống công trình hạ 

tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ, thay thế bằng Quyết định 

21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 

định phân cấp quản lý quy hoạch xây 

dựng, quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, quản lý chất lượng công trình 

xây dựng, quản lý hệ thống công 

trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô 

thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hải Dương,  

01/11/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-25-2017-qd-ubnd-quan-ly-quy-hoach-xay-dung-du-an-dau-tu-xay-dung-hai-duong-366491.aspx
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2019 ban hành Quy định 

về quản lý cây xanh đô thị trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương, Quyết định  

06/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 

Bãi bỏ các Quyết định của UBND 

tỉnh Hải Dương, Quyết định 

15/2022/QĐ-UBND ngày 

21/10/2022 ban hành Quy định một 

số nội dung về quản lý quy hoạch 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương, Quyết định 16/2022/QĐ-

UBND ngày 21/10/2022 ban hành 

Quy định một số nội dung về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất 

lượng công trình; quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng và quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

103.  
Quyết 

định 

21/2018/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2018 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

Quy định phân cấp quản lý quy hoạch 

xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, quản lý hệ thống công trình hạ 

Được bãi bỏ bằng Quyết định 

06/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 

Bãi bỏ các Quyết định của UBND 

tỉnh Hải Dương,  

 

01/11/2022  
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm 

theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 9 năm 2017 của UBND 

tỉnh 

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2022 ban hành Quy định 

một số nội dung về quản lý quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương, Quyết định 16/2022/QĐ-

UBND ngày 21/10/2022 ban hành 

Quy định một số nội dung về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất 

lượng công trình; quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng và quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

104.  

 

Quyết 

định 

61/2020/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc Ban hành đơn giá nhà ở, 

công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền 

với đất để bồi thường GPMB trên địa 

bàn tỉnh 

Được thay thế bằng quyết định 

28/2021/QĐ-UBND ngày 

17/12/2021  Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 52/2019/QĐ-

UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương về việc 

Ban hành Đơn giá nhà ở, công trình 

phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để 

bồi thường giải phóng mặt bằng trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

01/11/2022 

https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=52/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=52/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

105.  Chỉ thị 

11/2014/CT-

UBND ngày 

21/5/2014  

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu 

xây không nung và hạn chế sản xuất, sử 

dụng gạch đất sét nung trong các công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Được bãi bỏ bằng Quyết định 

43/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

ban hành 

11/9/2020 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

106.  Nghị 

quyết 

15/2020/NQ-

HĐND ngày 

19/02/2020 

Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã 

hội đối với các đối tượng đang được 

nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm 

Phục hồi chức năng, giáo dục dạy 

nghề và tạo việc làm cho người mù 

thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

12/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 quy định về chế độ trợ 

cấp, trợ giúp xã hội cho các đối 

tượng được tiếp nhận vào Trung 

tâm Phục hồi chức năng, giáo dục 

dạy nghề và tạo việc làm cho người 

mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải 

Dương 

01/01/2022 

107.  Nghị 

quyết 

07/2021/NQ-

HĐND ngày 

29/10/2021 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý, sử dụng học phí tại các 

trường mầm non và giáo dục phổ 

thông công lập thuộc tỉnh quản lý 

năm học 2021-2022 

Hết thời hạn quy định trong văn 

bản 
01/01/2023 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

108.  
Quyết 

định 

01/2012/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2012 

Quy định việc thu thập, quản lý, khai 

thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và 

Môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

50/2019/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, 

chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

01/12/2019 

109.  
Quyết 

định  

24/2014/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2014 

Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, 

hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối 

thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 

của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

định hạn mức giao đất ở, hạn mức 

công nhận đất ở, diện tích tối thiểu 

được phép tách thửa đất trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

12/10/2018 

 

110.  
Quyết 

định 

33/2014/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2014 

Ban hành Bảng giá đất trên địa bản tỉnh 

Hải Dương 
Được thay thế bằng Quyết định số 

55/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành 

Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

 

01/01/2020 

 111.  
Quyết 

định 

06/2016/QĐ-

UBND ngày 

14/4/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 

Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể 

ban hành kèm theo Quyết định số 

33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và 

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 

06/8/2015 của UBND tỉnh Hải Dương 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

112.  
Quyết 

định  

36/2016/QĐ-

UBND ngày 

15/12/2016 

Quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số điều 

Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 

21/11/2024 của UBND tỉnh Hải Dương 

ban hành quy định hạn mức giao đất ở, 

hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối 

thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND ngày 

01/10/2018 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định hạn mức giao đất 

ở, hạn mức công nhận đất ở, diện 

tích tối thiểu được phép tách thửa đất 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

12/10/2018 

 

113.  
Quyết 

định 

35/2017/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2017 

Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019 

Được thay thế bằng Quyết định số 

55/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành 

Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

 

01/01/2020 

 

114.  
Quyết 

định  

22/2018/QĐ-

UBND ngày 

01/10/2018 

Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức 

công nhận đất ở, diện tích tối thiểu 

được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

12/2022/QĐ-UBND ngày 

04/10/2022 ban hành Quy định hạn 

mức giao đất ở, hạn mức công nhận 

đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao, 

điều kiện hợp thửa đất, điều kiện 

tách thửa đất, diện tích tối thiểu được 

tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

14/10/2022 



35 

 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

115.  
Quyết 

định  

26/2020/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2020 

Quyết định ban hành Quy định về quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

11/2023/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

về quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

15/02/2023 

LĨNH VỰC Y TẾ 

116.  
Nghị 

quyết 

39/2017/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2017 

 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương. 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của 

Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương 

01/01/2020 

117.  
Quyết 

định 

08/2017/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 

Được thay thế bằng Quyết định số 

13/2023/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Y tế tỉnh Hải Dương 

15/3/2023 

118.  
Quyết 

định 

22/2017/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2017 

 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương. 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

19/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 về Quy định giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Hải Dương 

 

 

 

01/01/2020 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC TƢ PHÁP 

119.  
Quyết 

định 

23/2014/QĐ-

UBND ngày 

14/11/2014 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành 

về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu 

tố nước ngoài 

Được thay thế bởi Quyết định số 

01/2021/QĐ-UBND ngày 

23/02/2021 ban hành Quy chế phối 

hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi 

có yếu tố nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

10/03/2021 

120.  
Quyết 

định 

24/2015/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2015 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 

Được thay thế bằng Quyết định 

07/2023/QĐ-UBND ngày 

19/01/2023 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải 

Dương 

01/02/2023 

121.  
Quyết 

định 

26/2017/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2017 

Ban hành Quy định về xây dựng, ban 

hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định 

08/2023/QĐ-UBND ngày 

19/01/2023 ban hành Quy định một 

số nội dung về xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương 

01/02/2023 

122.  
Quyết 

định 

19/2019/QĐ-

UBND ngày 

04/06/2019 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản 

lý nhà nước đối với công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

02/2022/QĐ-UBND ngày 

20/01/2022 quy định công tác kiểm 

tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

01/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-24-2015-qd-ubnd-quy-dinh-chuc-nang-co-cau-to-chuc-cua-so-tu-phap-hai-duong-423732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-24-2015-qd-ubnd-quy-dinh-chuc-nang-co-cau-to-chuc-cua-so-tu-phap-hai-duong-423732.aspx
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

123.  
Quyết 

định 

51/2019/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2019 

Ban hành “Quy chế thực hiện liên 

thông các thủ tục hành chính: đăng ký 

khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng 

chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương” 

Được bãi bỏ bằng Quyết định 

12/2023/QĐ-UBND ngày 

14/02/2023 bãi bỏ Quyết định 

số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh 

Hải Dương ban hành “Quy chế thực 

hiện liên thông các thủ tục hành 

chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ 

trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng 

phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương” 

20/02/2023 

124.  
Quyết 

định 

12/2020/QĐ- 

UBND ngày 

19/02/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 

số 24/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 

12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định 

07/2023/QĐ-UBND ngày 

19/01/2023 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải 

Dương 

01/02/2023 

125.  

 

Quyết 

định 

05/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/04/2021 

Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 Quyết 

định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Quyết định số 24/2015/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=51/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=06/12/2019&eday=06/12/2019
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-24-2015-qd-ubnd-quy-dinh-chuc-nang-co-cau-to-chuc-cua-so-tu-phap-hai-duong-423732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-05-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-12-2020-qd-ubnd-tinh-hai-duong-470113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-05-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-12-2020-qd-ubnd-tinh-hai-duong-470113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-12-2020-qd-ubnd-sua-doi-quy-dinh-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-so-tu-phap-hai-duong-435920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-24-2015-qd-ubnd-quy-dinh-chuc-nang-co-cau-to-chuc-cua-so-tu-phap-hai-duong-423732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-24-2015-qd-ubnd-quy-dinh-chuc-nang-co-cau-to-chuc-cua-so-tu-phap-hai-duong-423732.aspx
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

126.  Nghị 

quyết 

50/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2017 

Ban hành quy định mức trợ cấp đặc thù 

đối với công chức, viên chức và người 

lao động làm việc tại các cơ sở quản lý 

người nghiện ma túy, người sau cai 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

09/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 

quy định một số nội dung chi và 

mức chi cho người cai nghiện ma 

túy, người làm công tác cai nghiện 

ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

01/8/2023 

 

127.  Nghị 

quyết 

08/2018/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2018 

Quyết định mức hỗ trợ dự án nhân rộng 

mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác 

quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai 

đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 31/12/2020 

128.  Nghị 

quyết 

23/2018/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2018 

Quy định về quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

người tự nguyện cai nghiện ma túy tại 

các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, 

tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình 

và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

09/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 

quy định một số nội dung chi và 

mức chi cho người cai nghiện ma 

túy, người làm công tác cai nghiện 

ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

01/8/2023 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

129.  
Quyết 

định 

17/2015/QĐ-

UBND ngày 

28/9/2015 

Ban hành Quy định về Quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với 

người chưa thành niên, người tự 

nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung 

tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động 

xã hội; chế độ đối với người sau cai 

nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma 

túy tại gia đình và cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

01/2019/QĐ-UBND ngày 

10/01/2019 ban hành Quy định về 

việc quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện chế độ áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

chế độ đối với người chưa thành 

niên, người tự nguyện cai nghiện ma 

túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy 

công lập; tổ chức cai nghiện ma túy 

tại gia đình và cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

20/01/2019 

130.  
Quyết 

định 

37/2017/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2017 

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với 

công chức, viên chức và người lao động 

làm việc tại các cơ sở quản lý người 

nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma 

túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Bãi bỏ bởi Quyết định 45/2023/QĐ-

UBND ngày 16/10/2023 bãi bỏ các 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

10/01/2024 

131.  
Quyết 

định 

12/2018/QĐ-

UBND ngày 

04/7/2018 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý lao động là người nước ngoài 

làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Thay thế bằng Quyết định số  

13/2022/QĐ-UBND ngày 

10/10/2022 ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý người lao động nước 

ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

20/10/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-37-2017-qd-ubnd-muc-tro-cap-dac-thu-cong-chuc-lam-viec-co-so-cai-nghien-hai-duong-377231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-37-2017-qd-ubnd-muc-tro-cap-dac-thu-cong-chuc-lam-viec-co-so-cai-nghien-hai-duong-377231.aspx
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

132.  
Quyết 

định 

17/2018/QĐ-

UBND ngày 

03/8/2018 

Mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình 

giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý 

về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-

2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 31/12/2020 

133.  
Quyết 

định 

01/2019/QĐ-

UBND ngày 

10/01/2019 

Quy định về quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

người tự nguyện cai nghiện ma túy tại 

các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tổ 

chức cai nghiện ma túy tại gia đình và 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Bãi bỏ bởi Quyết định 45/2023/QĐ-

UBND ngày 16/10/2023 bãi bỏ các 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

10/01/2024 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

134.  
Nghị 

quyết 

52/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2017 

Về việc quy định mức phụ cấp, khoán 

số lượng, định mức kinh phí chi phụ 

cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu dân 

cư; phí hoạt động đối với các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp xã thôn, khu dân 

cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

của HĐND tỉnh về việc quy định chức 

danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi 

dưỡng và khoán kinh phí đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt 

động đối với các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp xã, ở thôn,  khu dân cư trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương. 

04/8/2020 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

135.  
Nghị 

quyết 

05/2020/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2020 

Về việc quy định chức danh, số lượng, 

mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán 

kinh phí đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân 

cư; khoán kinh phí hoạt động đối với 

các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở 

thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết 

26/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

Quy định chức danh, mức phụ cấp, 

mức hỗ trợ đối với người hoạt động 

không chuyên trách và mức khoán 

kinh phí hoạt động các tổ chức chính 

trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân 

cư trên địa bàn tỉnh 

18/12/2023 

136.  
Nghị 

quyết 

07/2020/NQ-

HĐND ngày 

25/7/2020 

Về giải quyết chế độ đối với lái xe ô tô 

dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh 

phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô 

phục vụ công tác chung và quy định về 

tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải 

Dương 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/01/2021 

137.  
Quyết 

định 

5904/2002/QĐ-

UB ngày 

13/12/2002 

Về việc thành lập Ban Quản lý chợ và 

Trung tâm Thương mại thành phố Hải 

Dương 

Được bãi bỏ bằng Quyết định 

03/2019/QĐ-UBND ngày 

29/01/2019 Giải thể Ban Quản lý 

chợ và Trung tâm Thương mại thành 

phố Hải Dương trực thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Dương 

09/02/2019 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

138.  
Quyết 

định 

743/2005/QĐ-

UBND ngày 

03/3/2005 

Ban hành Quy định chế độ thu hút, ưu 

đãi và sử dụng nhân tài của tỉnh Hải 

Dương 

Được thay thế bằng Quyết định 

33/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 

quy định về chính sách thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ 

trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng 

phong học hàm, tặng danh hiệu đối 

với cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh 

01/8/2019 

139.  
Quyết 

định 

2115/2006/QĐ-

UBND ngày 

13/6/2006 

Ban hành quy định về quản lý công tác 

tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định số 

44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020   

ban hành Quy định về quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động hợp đồng 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

trong các cơ quan hành chính Nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, 

quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, 

chức vụ tại doanh nghiệp thuộc 

UBND tỉnh quản lý 

25/9/2020 

140.  
Quyết 

định 

1304/2007/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2007 

Về việc ban hành Quy chế đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà 

nước; CBCC xã, phường, thị trấn 

Được thay thế bằng Quyết định số 

59/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020  

của UBND tỉnh ban hành Quy đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Hải Dương 

10/01/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

141.  Quyết 

định 

1466/2007/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2007 

 

 

Về việc sửa đổi một số điều thuộc Quy 

định chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng 

nhân tài 

Được thay thế bằng Quyết định 

33/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 

quy định về chính sách thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ 

trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng 

phong học hàm, tặng danh hiệu đối 

với cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh 

01/8/2019 

142.  Quyết 

định 

3107/2007/QĐ-

UBND ngày 

29/8/2007 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều trong 

quy định về quản lý công tác tổ chức và 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

tỉnh. 

Được thay thế bằng Quyết định số 

44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020   

ban hành Quy định về quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động hợp đồng 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

trong các cơ quan hành chính Nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, 

quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, 

chức vụ tại doanh nghiệp thuộc 

UBND tỉnh quản lý 

25/9/2020 

143.  Quyết 

định 

16/2009/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2009 

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong 

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn 

Được thay thế bằng Quyết định số 

59/2020/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020  của UBND tỉnh ban 

hành Quy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Hải 

Dương 

10/01/2021 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

144.  
Quyết 

định 

50/2009/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2009 

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính 

Được thay thế bằng Quyết định số 

21/2020/QĐ-UBND ngày 

24/02/2020  của UBND tỉnh Hải 

Dương quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài chính 

05/03/2020 

145.  
Quyết 

định 

25/2010/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2010 

Giao số lượng, bố trí chức danh đối với 

cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn Được thay thế bằng Quyết định số 

41/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 

của UBND tỉnh Hải Dương giao số 

lượng và bố trí cán bộ, công chức 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

 

01/8/2020 146.  
Quyết 

định 

26/2010/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2010 

Giao số lượng, bố trí chức danh đối với 

cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn 

147.  
Quyết 

định 

27/2010/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2010 

Giao số lượng, bố trí chức danh đối với 

cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn 

148.  
Quyết 

định 

20/2014/QĐ-

UBND ngày 

16/10/2014 

Quy định về thẩm quyền tuyển dụng 

viên chức ngành giáo dục và đào tạo 

tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020  

của UBND tỉnh ban hành Quy định về 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP trong các cơ quan hành chính Nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, 

quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, 

chức vụ tại doanh nghiệp thuộc UBND 

tỉnh quản lý 

25/9/2020 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

149.  Quyết 

định 

04/2015/QĐ- 

UBND ngày 

30/3/2015 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; 

Được thay thế bằng Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND ngày 

04/01/2023 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ 

15/01/2023 

150.  
Quyết 

định 

08/2015/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2015 

Ban hành Quy định về công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định số 

57/2020/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác văn thư, lưu 

trữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

01/01/2021 

151.  Quyết 

định 

01/2016/QĐ- 

UBND ngày 

03/02/2016 

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng 

công chức xã, phường, thị trấn 

Được thay thế bằng Quyết định số 

42/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 

Ban hành Quy chế tuyển dụng công 

chức cấp xã 

01/8/2020 

152.  Quyết 

định 

12/2016/QĐ-

UBND ngày 

10/6/2016 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông 

vận tải 

Thay thế bằng Quyết định 

24/2022/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Sở Giao thông vận tải 

10/01/2023 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

153.  
Quyết 

định 

01/2017/QĐ-

UBND ngày 

23/02/2017 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm lại 

chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng trong các cơ quan chuyên môn, 

cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh 

và UBND cấp huyện 

Được thay thế bằng Quyết định 

26/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 

ban hành Quy định về tiêu chuẩn, 

điều kiện, số lượng và trình tự bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời 

gian giữ chức vụ đối với công chức 

lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 

tương đương trong các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

15/8/2023 

154.  
Quyết 

định 

15/2017/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2017 

Ban hành Quy định về luân chuyển và 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối 

với công chức lãnh đạo, quản lý trong 

các cơ quan hành chính nhà nước và 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định số 

46/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 

của UBND tỉnh ban hành Quy định về 

luân chuyển vị trí công tác đối với 

công chức lãnh đạo, quản lý trong các 

cơ quan hành chính Nhà nước và người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc sở và UBND cấp huyện 

05/10/2020 

155.  
Quyết 

định 

06/2017/QĐ-

UBND ngày 

27/3/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức   của Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Được thay thế bằng Quyết định 

02/2023/QĐ-UBND ngày 

04/01/2023 Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

16/01/2023 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

156.  Quyết 

định 

36/2017/QĐ-

UBND ngày 

23/12/2017 

Quy định chức danh, số lượng, một số 

chế độ, chính sách đối với những người 

hoạt động không chuyên trách và khoán 

kinh phí hoạt động của các tổ chức 

chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; 

thôn, khu dân cư 

Được thay thế bằng Nghị quyết 

05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

Về việc quy định chức danh, số 

lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng 

và khoán kinh phí đối với người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã; ở 

thôn, khu dân cư; khoán kinh phí 

hoạt động đối với các tổ chức chính 

trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân 

cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

04/8/2020 

157.  Quyết 

định 

44/2019/QĐ-

UBND ngày 

15/10/2019 

Bãi bỏ một số nội dung tại các Quyết 

định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức thuộc một số Sở thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh  

Được thay thế bằng Quyết định số 

04/2023/QĐ-UBND ngày 

12/01/2023 của UBND tỉnh Quy 

định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

25/01/2023 

158.  Quyết 

định 

08/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2020 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III Điều 

1 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND 

ngày 30/03/2015 của UBND tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

Được thay thế bằng Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND ngày 

04/01/2023 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ 

15/01/2023 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

159.  
Quyết 

định 

18/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 

12/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao 

thông vận tải 

Được thay thế bằng Quyết định 

24/2022/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Sở Giao thông vận tải 

10/01/2023 

160.  
Quyết 

định 

19/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 

số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 

năm 2017 của UBND tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Được thay thế bởi Quyết định 

02/2023/QĐ-UBND ngày 

04/01/2023 Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

16/01/2023 

161.  
Quyết 

định 

42/2020/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2020 

Ban hành quy chế tuyển dụng công 

chức cấp xã 

Được thay thế bằng Quyết định 

39/2023/QĐ-UBND ngày 

10/11/2023 Quy chế tuyển dụng 

công chức cấp xã do tỉnh Hải 

Dương ban hành 

25/11/2023 

162.  
Quyết 

định 

03/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/4/2021 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III Điều 

1 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh quy 

định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định số 

23/2023/QĐ-UBND tỉnh ngày 

30/06/2023 Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Hải Dương 

17/7/2023 

https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=06/2017/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-39-2023-QD-UBND-Quy-che-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-Hai-Duong-586366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-39-2023-QD-UBND-Quy-che-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-Hai-Duong-586366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-39-2023-QD-UBND-Quy-che-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-Hai-Duong-586366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-39-2023-QD-UBND-Quy-che-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-Hai-Duong-586366.aspx
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

163.  
Quyết 

định 

10/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/4/2021 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết 

định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục 

III Điều 1 Quyết định số 04/2015/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ 

Được thay thế bằng Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND ngày 

04/01/2023 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ 

15/01/2023 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

164.  
Nghị 

quyết 

03/2019/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2019 

Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

giai đoạn 2019-2022 

Hết thời hạn áp dụng được quy định 

trong Nghị quyết 
31/12/2022 

165.  
Quyết 

định 

07/2017/QĐ-

UBND ngày 

273/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Được thay thế bởi Quyết định số 

17/2023/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 

của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hải Dương 

30/4/2023 

166.  
Quyết 

định 

20/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2020 

Sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 

07/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

17/2023/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 

của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hải Dương 

30/4/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-10-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-08-2020-qd-ubnd-tinh-hai-duong-470119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-10-2021-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-08-2020-qd-ubnd-tinh-hai-duong-470119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2020/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=19/02/2020&eday=19/02/2020
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=30/3/2015&eday=30/3/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=30/3/2015&eday=30/3/2015
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

VĂN PHÕNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

167.  
Quyết 

định 

22/2009/QĐ-

UBND ngày 

06/8/2009 

Về ban hành quy định về xét cho phép 

sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC thuộc tỉnh Hải Dương; 

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 

34/2023/QĐ-UBND ngày 

05/10/2023 bãi bỏ Quyết định số 

22/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 

năm 2009 của UBND tỉnh Hải 

Dương 

16/10/2023 

168.  
Quyết 

định 

19/2011/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2011 

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 

2016 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 05/10/2016 

169.  
Quyết 

định 

23/2018/QĐ-

UBND ngày 

02/10/2018 

Về ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính trên địa bàn tỉnh HD 

Được thay thế bằng Quyết định số 

50/2020/QĐ- UBND ngày 16/10/2020 

ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

30/10/2020 

170.  
Quyết 

định 

24/2018/QĐ-

UBND ngày 

02/10/2018 

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động 

của cán bộ, công chức làm đầu mối 

thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Được thay thế bằng Quyết định số 

51/2020/QĐ- UBND ngày 

16/10/2020 ban hành Quy chế hoạt 

động của cán bộ, công chức làm đầu 

mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

30/10/2020 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

171.  Quyết 

định 

27/2016/QĐ-

UBND ngày 

23/9/2016 

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 

2021 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/10/2021 

172.  Quyết 

định 

43/2019/QĐ-

UBND ngày 

15/10/2019 

Về việc Sửa đổi Khoản 3 Điều 36 Quy 

chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 – 2021 

Hết thời hạn quy định trong văn bản 01/10/2021 

173.  Quyết 

định 

20/2021/QĐ-

UBND ngày 

17/9/2021 

Về việc ban hành Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

nhiệm kỳ 2021-2026 

Được thay thế bởi Quyết định số 

14/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 

về việc ban hành Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương 

01/4/2023 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

174.  Quyết 

định 

20/2009/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2009 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý Nhà nước đối với các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Thay thế bởi Quyết định số 

04/2020/QĐ-UBND ngày 

20/01/2020 việc ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý Nhà nước đối với 

các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

30/01/2020 

175.  Quyết 

định 

04/2020/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý 

nhà nước đối với các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Thay thế bởi Quyết định số 

47/2023/QĐ-UBND về quy chế phối 

hợp trong công tác quản lý nhà nước 

tại các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương  

15/01/2024 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

CÔNG AN TỈNH 

176.  
Quyết 

định 

22/2013/QĐ-

UBND ngày 

21/10/2013 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà 

nước của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định 

26/2021/QĐ-UBND ngày 

22/10/2013 Về việc ban hành Quy 

chế bảo vệ bí mật nhà nước của 

UBND các cấp và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân thuộc UBND các cấp 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

01/12/2021 

TỔNG SỐ: 176 VĂN BẢN 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

 

Không có văn bản 

 

 

 

 


